Phòng GDTP Hải Dương                                                                      THCS Lê Hồng Phong


       Kiểm tra : 45 phút         Môn : Hóa 8

Họ và tên……………………………….Lớp……..                                      Điểm…………         

I. Trắc nghiệm (3,5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng và điền từ thích hợp

Câu 1: Nhiệt phân hết 200 gam CaCO3 thu được 88 gam CO2 và m gam CaO. 

Vậy giá trị của m là:  A. 288.                      B. 112.                    C. 100.               D. 56.

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học:
A. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.

B.  Khí metan cháy thành khí cacbonic và hơi nước. 

C.  Cây nến cháy trong không khí tạo muội than, khí CO2, hơi nước.

D. Cho vôi sống (CaO) vào nước, tạo thành vôi tôi( có thành phần chính là Ca(OH)2 )
Câu 3: Cho PTHH :   ?          + 2 O2    (  Fe3O4 . Vậy dấu ? là :

  A. Fe3.                     B. Fe.                      C. 3 Fe.                      D. FeO.

Câu 4: Cho PTHH :   Al2O3    +  6 HNO3   ( 2Al(NO3)3  +    ?    . Vậy dấu ? là :

  A. 3H2                     B. H2O.                      C. 3HO.                                D. 3H2O.

Câu 5: Cho viên kẽm vào dung dịch axit clohidric. Sau phản ứng tạo thành kẽm clorua và có bọt khí hidro thoát ra. Vậy quá trình trên thì chất tham gia (chất phản ứng ) là: 

    A. kẽm.         B. axit clohidric.          C. kẽm và axit clohidric.    D. kẽm clorua và khí hidro.

Câu6 : Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra là:

 + Các chất phản ứng phải…………………………………….

 +  Có những phản ứng cần cung cấp…………………………( ở dạng …… ….........................

 hay  ……………….................)

 + Có những phản ứng cần có chất………………………………

Câu 7: Chất có hai kiểu biến đổi:

+  Khi ………….biến đổi mà vẫn giữ nguyên là …….....ban đầu, gọi là hiện tượng …..……

+ Khi … ……biến đổi thành …..     khác, gọi là hiện tượng…………………….

II. Tự luận(6,5 điểm)

Câu 8(2,5điểm): Lập các PTHH sau ( với hệ số nguyên dương).

1.       Cu      +       O2     (      CuO                                

2.       Al         +         HCl     (     AlCl3      +        H2 

3.      Al2(SO4)3            +          NaOH      (       Al(OH)3               +             Na2SO4
4.      CO                 +               O2        →           CO2

5.      Fe(NO3)2        (       Fe2​O3           +               NO2                  +          O2

Câu 9(1điểm): Lập PTHH với hệ theo x, y của sơ đồ phản ứng sau:

              Al         +         Fe2O3  (        FexOy    +                    Al2O3 

.....................................................................................................................................................

Câu 10( 3 điểm): Cho 5,94 gam nhôm (Al) tác dụng vừa đủ với m gam axit sunfuric (H2SO4) trong dung dịch, tạo ra 37,62 gam nhôm sunfat <Al2(SO4)3> và 0,66 gam khí hidro (H2).   

1. Viết PT chữ cho phản ứng hóa học trên.                                      2. Lập PTHH đó.

3. Rút tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử của các chất trong phản ứng đó.             4. Tính m.

            Kiểm tra : 45 phút         Môn : Hóa 8

Họ và tên……………………………….Lớp……..                                  Điểm…………         

I. Trắc nghiệm (3,5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng và điền từ thích hợp
Câu 1: Nhiệt phân hết m gam CaCO3 thu được 52,8 gam CO2 và 67,2 gam CaO. 

Vậy giá trị của m là:  A. 120.                      B. 112.                    C. 100.               D.14,4.

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học:
A. Hòa tan muối ăn vào nước tạo dung dịch nước muối.

B.  Khí metan cháy thành khí cacbonic và hơi nước. 

C.  Cây nến cháy trong không khí tạo muội than, khí CO2, hơi nước.

D. Cho vôi sống (CaO) vào nước, tạo thành vôi tôi( có thành phần chính là Ca(OH)2 )
Câu 3: Cho PTHH :   ..?...          + 3 O2    ( 2 Al2O3 . Vậy dấu ? là :

  A. 4 Al.                        B. 2 Al.                           C. 2Al2.                             D. Al4.

Câu 4: Cho PTHH :   Fe2O3    +  ...?....   ( 2 FeCl3  +   3 H2O   . Vậy dấu ? là :

  A. 6 HCl.                    B. 3 HCl.                      C. HCl.                                D. Cl2.

Câu 5: Cho viên kẽm vào dung dịch axit clohidric. Sau phản ứng tạo thành kẽm clorua và có bọt khí hidro thoát ra. Vậy quá trình trên thì chất sản phẩm là:

A. khí hidro.        B.kẽm và axit clohidric.       C. kẽm clorua và khí hidro.        D. kẽm clorua.

Câu6 : Phản ứng hóa học xảy ra thường có dấu hiệu:

 + Có sự biến đổi về trạng thái, .........................mùi, .........

 + Có xuất hiện bọt khí, .............................

 + Có tỏa nhiệt và........................................

Câu 7: 

+ Phản ứng hóa học là quá trình……………………….. thành ……………………

+ Diễn biến phản ứng hóa học xảy ra: Chỉ có sự thay đổi liên kết giữ các.............................

làm cho phân tử này............................thành phân tử................và kết quả là chất này................

..............................................................

II. Tự luận(6,5 điểm)

Câu 8(2,5điểm): Lập các PTHH sau ( với hệ số nguyên dương).

1.     Na      +       O2     (      Na2O                               

2.       Al         +         CuSO4     (     Al2(SO4)3     +        Cu

3.     Fe2(SO4)3            +          KOH      (       Fe(OH)3               +             K2SO4
4.     SO2               +          O2             →                 SO3

5.       MnO2                +            HCl          (     MnCl2         +       Cl2         +       H2O
Câu 9(1điểm): Lập PTHH với hệ theo x, y của sơ đồ phản ứng sau:

              Al         +         Fe2O3  (        FexOy    +                    Al2O3 

.....................................................................................................................................................

Câu 10 (3 điểm): Cho 11,88 gam nhôm (Al) tác dụng vừa đủ với m gam axit sunfuric (H2SO4) trong dung dịch, tạo ra 75,24 gam nhôm sunfat < Al2(SO4)3> và 1,32 gam khí hidro (H2).     

1. Viết PT chữ cho phản ứng hóa học trên.                                                    2. Lập PTHH đó.

3. Rút tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử của các chất trong pthh đó.             4. Tính m.

         Kiểm tra : 45 phút         Môn : Hóa 8

Họ và tên……………………………….Lớp……..                       Điểm…………         

I. Trắc nghiệm (3,5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng và điền từ thích hợp vào chỗ ...

Câu 1: Nhiệt phân hết 150 gam CaCO3 thu được 66 gam CO2 và m gam CaO. 

Vậy giá trị của m là:  A. 144.                      B. 216.                    C. 56.               D. 84.

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học:
A. Hòa tan giấm ăn vào nước tạo dung dịch có vị chua.

B.  Khí metan cháy thành khí cacbonic và hơi nước. 

C.  Cây nến cháy trong không khí tạo muội than, khí CO2, hơi nước.

D. Đốt cháy bông (có thành phần chính là xenlulozơ) tạo hơi nước và khí cacbonic.
Câu 3: Cho PTHH :   ?          + 1 O2    ( 2 K2O . Vậy dấu ? là :

  A. K4 .                     B. 4 K.                             C. 2K2.                                    D. K.

Câu 4: Cho PTHH :   ..?...    +  3 H2SO4   (  Al2(SO4)3  +    3 H2O    . Vậy dấu ? là :

  A. 2Al2O3                     B. Al2  O3.                      C.  Al2O3.                                D. Al2.

Câu 5: Cho viên nhôm vào dung dịch axit clohidric. Sau phản ứng tạo thành nhôm clorua và có bọt khí hidro thoát ra. Vậy quá trình trên thì chất sản phẩm là:

A. khí hidro.     B. nhôm và axit clohidric.    C. nhôm clorua và khí hidro.       D. nhôm clorua.

Câu 6: 

+  Khi ………….biến đổi mà vẫn giữ nguyên là …….....ban đầu, gọi là hiện tượng …..……

+ Diễn biến phản ứng hóa học xảy ra: Chỉ có sự thay đổi liên kết giữ các.............................

làm cho phân tử này............................thành phân tử................và kết quả là chất này................

..............................................................

Câu 7: Nội dung định luật bảo toàn khối lượng: " Trong một phản ứng hóa học, tổng ....... ........ ....................................................................................................................................................."

II. Tự luận(6,5điểm)

Câu 8(2,5điểm): Lập các PTHH sau ( với hệ số nguyên dương).

1.      Al      +       O2     (      Al2O3                             

2.       Al         +         Fe3O4     (     Al2O3      +         Fe 

3.      Al2(SO4)3            +          Ba(OH)2      (       Al(OH)3               +             BaSO4
4.       FeCl3           +            Fe     (          FeCl2 
5.       Fe(OH)2       +        O2         (        Fe2O3            +           H2O

Câu 9(1điểm): Lập PTHH với hệ theo x, y của sơ đồ phản ứng sau:

              Al         +         Fe2O3  (        FexOy    +                    Al2O3 

.....................................................................................................................................................

Câu 10 (3 điểm):  Cho m gam nhôm (Al) tác dụng vừa đủ với 35,28 gam axit sunfuric (H2SO4) trong dung dịch, tạo ra 41,04 gam nhôm sunfat < Al2(SO4)3> và 0,72 gam khí hidro (H2).

 1. Viết PT chữ cho phản ứng hóa học trên.                                      2. Lập PTHH đó.

3. Rút tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử của các chất trong pthh đó.             4. Tính m.

          Kiểm tra : 45 phút         Môn : Hóa 8

Họ và tên……………………………….Lớp……..                       Điểm…………         

I. Trắc nghiệm (3,5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng và điền từ thích hợp

Câu 1: Nhiệt phân hết 180 gam CaCO3 thu được m gam CO2 và 100,8 gam CaO. 

Vậy giá trị của m là:  A. 280,8.                      B. 44.                    C. 79,2.               D. 56.

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học:
A. Nến dưới tác dụng của nhiệt, nến nóng chảy tạo thành nến lỏng và nến lỏng hóa hơi.

B. Thức ăn đi vào hệ tiêu hóa, sau một thời gian chuyển thành năng lượng và chất thải. 

C.  Cây nến cháy trong không khí tạo muội than, khí CO2, hơi nước.

D. Đường bị phân hủy bởi nhiệt tạo thành than và hơi nước.
Câu 3: Cho PTHH :   ?          +   O2    (  2 BaO . Vậy dấu ? là :

  A. Ba.                     B. 2 Ba.                      C. Ba2                      D. 2Ba.

Câu 4: Cho PTHH :   ?    +  2 HNO3   ( 1Cu(NO3)2  +   1 H2O    . Vậy dấu ? là :

  A. CuO                     B. 2 CuO.                      C. Cu.                                D. Cu2O.

Câu 5: Cho viên nhôm vào dung dịch axit clohidric. Sau phản ứng tạo thành nhôm clorua và có bọt khí hidro thoát ra. Vậy quá trình trên thì chất tham gia phản ứng là:

A. khí hidro.     B. nhôm và axit clohidric.    C. nhôm clorua và khí hidro.       D. nhôm clorua.

Câu 6: 
 + Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi..............................................................................

+ Diễn biến phản ứng hóa học xảy ra: Chỉ có sự thay đổi liên kết giữ các.............................

làm cho phân tử này............................thành phân tử................và kết quả là chất này................

..............................................................

Câu7 : Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra là:

 + Các chất phản ứng phải…………………………………….

 +  Có những phản ứng cần cung cấp…………………………( ở dạng ..................…… ….

................................ hay  …………..............…….)

 + Có những phản ứng cần có chất………………………………

II. Tự luận(6,5 điểm)

Câu 8(2,5điểm): Lập các PTHH sau ( với hệ số nguyên dương).

1.     Fe      +       O2     (       Fe3O4                               

2.    Al         +         CuO     (     Al2O3      +          Cu

3.   Fe2(SO4)3            +          Pb(NO3)2      (       Fe(NO3)3               +             PbSO4
4.   NO              +              O2              →            NO2   

5.    NO2               +           O2       +           H2O            (        HNO3

Câu 9(1điểm): Lập PTHH với hệ theo x, y của sơ đồ phản ứng sau:

              Al         +         Fe2O3  (        FexOy    +                    Al2O3 

.....................................................................................................................................................

Câu 10 (3 điểm): Cho 5,94 gam nhôm (Al) tác dụng vừa đủ với 32,43 gam axit sunfuric (H2SO4) trong dung dịch, tạo ra m gam nhôm sunfat < Al2(SO4)3> và 0,66 gam khí hidro (H2).

1. Viết PT chữ cho phản ứng hóa học trên.                                                   2. Lập PTHH đó.

3. Rút tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử của các chất trong pthh đó.             4. Tính m.

         Kiểm tra : 45 phút         Môn : Hóa 8

Họ và tên……………………………….Lớp……..                       Điểm…………         

I. Trắc nghiệm (3,5 điểm).  Khoanh tròn vào đáp án đúng và điền từ thích hợp.

Câu 1: Nhiệt phân hết 220 gam CaCO3 thu được 96,8 gam CO2 và m gam CaO. 

Vậy giá trị của m là:  A. 316,8.                      B. 123,2.                    C. 100.               D. 56.

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học:
A. Nước đá khi để ngoài không khí thì nước đá nóng chảy thành nước lỏng.

B. Thức ăn đi vào hệ tiêu hóa, sau một thời gian chuyển thành năng lượng và chất thải. 

C.  Cây nến cháy trong không khí tạo muội than, khí CO2, hơi nước.

D. Đường bị nhiệt phân hủy thành than và hơi nước.
Câu 3: Cho PTHH :   3 Fe          +     ?     ( 1 Fe3O4 . Vậy dấu ? là :

  A. 4 O.                     B. 2 O2.                      C. 1 O4.                      D. 2O2.

Câu 4: Cho PTHH :   ..? ..  +   2 HCl   ( CaCl2  +    H2O    . Vậy dấu ? là :
  A. 1 Ca                     B. Ca  O.                      C. 2 CaO.                                D.  1CaO.

Câu 5: Cho bột nhôm oxit vào dung dịch axit clohidric. Sau phản ứng tạo thành nhôm clorua và nước. Vậy quá trình trên thì chất tham gia phản ứng là:

A. nước.     B. nhôm oxit và axit clohidric.    C. nhôm clorua và nước.       D. nhôm clorua.
Câu 6: 

+ Phản ứng hóa học là quá trình……………………….. thành ……………………

+ Phương trình hóa học dùng biểu diễn ngắn gọn........................................................................

Câu 7: Phản ứng hóa học xảy ra thường có dấu hiệu:

 + Có sự biến đổi về trạng thái, .........................mùi, .........

 + Có xuất hiện bọt khí, .............................

 + Có tỏa nhiệt và........................................

II. Tự luận(6,5 điểm)

Câu 9(2,5điểm): Lập các PTHH sau ( với hệ số nguyên dương).

1.     P     +       O2     (        P2O5                               

2.     H2         +      Fe3O4       (     Fe      +        H2O

3.   Al2(SO4)3            +         BaCl2      (       AlCl3               +             BaSO4
4.    FeCl2       +         Cl2        (             FeCl3

5.    FeCO3           +           O2           (         Fe2O3                +               CO2.

Câu 9(1điểm): Lập PTHH với hệ theo x, y của sơ đồ phản ứng sau:

              Al         +         Fe2O3  (        FexOy    +                    Al2O3 

.....................................................................................................................................................

Câu 10 (3 điểm): Cho 6,48 gam nhôm (Al) tác dụng vừa đủ với 35,28 gam axit sunfuric (H2SO4) trong dung dịch, tạo ra m gam nhôm sunfat < Al2(SO4)3> và 0,72 gam khí hidro (H2).  

1. Viết PT chữ cho phản ứng hóa học trên.                                                 2. Lập PTHH đó.

3. Rút tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử của các chất trong pthh đó.            4. Tính m.

       Kiểm tra : 45 phút         Môn : Hóa 8

Họ và tên……………………………….Lớp……..                       Điểm…………         

I. Trắc nghiệm (3,5 điểm).  Khoanh tròn vào đáp án đúng và điền từ thích hợp.

Câu 1: Nhiệt phân hết 61,25 gam KClO3 thu được 24 gam O2 và m gam KCl. 

Vậy giá trị của m là:  A. 74,5.                      B. 37,25.                    C. 37,5.               D. 40,5.

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học:
A. Nước đá khi để ngoài không khí thì nước đá nóng chảy thành nước lỏng.

B. Thức ăn đi vào hệ tiêu hóa, sau một thời gian chuyển thành năng lượng và chất thải.  

C.  Cây nến cháy trong không khí tạo muội than, khí CO2, hơi nước.

D. Sắt để trong môi trường ẩm dễ bị gỉ.
Câu 3: Cho PTHH :   ...?  ..          +    3 Cl2    (  2 FeCl3 . Vậy dấu ? là :

  A. 4 Fe.                     B. 2 Fe.                      C. Fe2.                      D. 2Fe.

Câu 4: Cho PTHH :   ..? ..  +  1H2SO4   ( 1 CuSO4  + 1 H2O.  Vậy dấu ? là :
  A. 1 Cu                    B. CuO.                      C. 2 CuO                                D.  1CuO.

Câu 5: Cho bột nhôm oxit vào dung dịch axit clohidric. Sau phản ứng tạo thành nhôm clorua và nước. Vậy quá trình trên thì chất sản phẩm là:

A. nước.     B. nhôm oxit và axit clohidric.    C. nhôm clorua và nước.       D. nhôm clorua.
Câu 6: 

+ Phản ứng hóa học là quá trình……………………….. thành ……………………

+ Trong phản ứng hóa học, trước phản ứng có bao nhiêu...........................mỗi nguyên tố thì sau

...............................có bấy nhiêu nguyên tử mỗi ..............................đó.

Câu 7: 

 + Hiện tượng hóa học là hiện tượng mà chất bị biến đổi ......................................................

 + Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất............................................................

....................................................................................................................................
II. Tự luận(6,5 điểm)

Câu 9(2,5điểm): Lập các PTHH sau ( với hệ số nguyên dương).

1.     P     +       Cl2   (        PCl5                           

2.      Mg    +      Fe3O4       (     MgO     +        Fe

3.   Al2(SO4)3            +        Pb(NO3)2        (      PbSO4         +            Al(NO3)3

4.    Fe              +         FeBr3         →           FeBr2

5.     Fe(NO3)3    (        Fe2O3       +      NO2       +      O2

Câu 9(1điểm): Lập PTHH với hệ theo x, y của sơ đồ phản ứng sau:

              Al         +         Fe2O3  (        FexOy    +                    Al2O3 

.....................................................................................................................................................

Câu 10 (3 điểm): Cho 6,48 gam nhôm (Al) tác dụng vừa đủ với 26,28 gam axit clohidric(HCl) trong dung dịch, tạo ra m gam nhôm clorua ( AlCl3)và 0,72 gam khí hidro (H2).     

1. Viết PT chữ cho phản ứng hóa học trên.                                                 2. Lập PTHH đó.

3. Rút tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử của các chất trong pthh đó.          4. Tính m.

         Kiểm tra : 45 phút         Môn : Hóa 8

Họ và tên……………………………….Lớp……..                       Điểm…………         

I. Trắc nghiệm (3,5 điểm).  Khoanh tròn vào đáp án đúng và điền từ thích hợp.

Câu 1: Nhiệt phân hết 98 gam KClO3 thu được 38,4 gam O2 và m gam KCl. 

Vậy giá trị của m là:  A. 74,5.                      B. 59,6.                    C. 38,4.               D. 56,9.

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học:
A. Thức ăn đi vào hệ tiêu hóa, sau một thời gian chuyển thành năng lượng và chất thải.  

B.  Cây nến cháy trong không khí tạo muội than, khí CO2, hơi nước.

C. Sắt để trong môi trường ẩm dễ bị gỉ.
D. Hòa tan đường vào nước ta được dung dịch đường.

Câu 3: Cho PTHH :   ...?  ..          +    2 FeCl2    (  2 FeCl3 . Vậy dấu ? là :

  A. Fe.                     B. Cl2.                             C. 2Cl.                               D. Cl2.

Câu 4: Cho PTHH :   ..? ..  + 2 HNO3   ( Zn(NO3)2  +  H2O.  Vậy dấu ? là :
  A. Zn                    B. ZnO.                      C. 2ZnO                                D.  ZNO.

Câu 5: Cho bột nhôm oxit vào dung dịch axit nitric. Sau phản ứng tạo thành nhôm nitrat và nước. Vậy quá trình trên thì chất sản phẩm là:

  A. nước.           B. nhôm oxit và axit nitric.     C. nhôm nitrat và nước.         D. nhôm nitrat.
Câu 6: 

+ Phản ứng hóa học là quá trình........................................................... ……………………

+ Trong phản ứng hóa học, trước phản ứng có bao nhiêu...........................mỗi nguyên tố thì sau

...............................có bấy nhiêu nguyên tử mỗi ..............................đó.

Câu 7: 

 + Hiện tượng hóa học là hiện tượng mà chất bị biến đổi ......................................................

 + Trong phản ứng hóa học, ............................................................................................bằng tổng khối lượng của các chất tham gia.....................

II. Tự luận(6,5 điểm)

Câu 9(2,5điểm): Lập các PTHH sau ( với hệ số nguyên dương).

1.      Mg    +       O2   (        MgO                           

2.        Zn    +      Fe3O4       (     ZnO     +        Fe

3.   Al2(SO4)3            +        Ca(OH)2        (      CaSO4         +            Al(OH)3

4.     FeBr2              +             Br2          →             FeBr3

5.     Al(NO3)3    (        Al2O3       +      NO2       +      O2

Câu 9(1điểm): Lập PTHH với hệ theo x, y của sơ đồ phản ứng sau:

              Al         +         Fe2O3  (        FexOy    +                    Al2O3 

.....................................................................................................................................................

Câu 10 (3 điểm): Cho 3,24 gam nhôm (Al) tác dụng vừa đủ với m gam axit clohidric(HCl) trong dung dịch, tạo ra 16,02 gam nhôm clorua ( AlCl3)và 0,36 gam khí hidro (H2).     

1. Viết PT chữ cho phản ứng hóa học trên.                                                 2. Lập PTHH đó.

3. Rút tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử của các chất trong pthh đó.          4. Tính m.

        Kiểm tra : 45 phút         Môn : Hóa 8

Họ và tên……………………………….Lớp……..                       Điểm…………         

I. Trắc nghiệm (3,5 điểm).  Khoanh tròn vào đáp án đúng và điền từ thích hợp.

Câu 1: Nhiệt phân hết  m gam KClO3 thu được 24 gam O2 và 37,25 gam KCl. 

Vậy giá trị của m là:  A. 74,5.                      B. 61,25.                    C. 61,52.               D. 61,5.

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hóa học:
A. Thức ăn đi vào hệ tiêu hóa, sau một thời gian chuyển thành năng lượng và chất thải.  

B.  Cây nến cháy trong không khí tạo muội than, khí CO2, hơi nước.

C. Sắt để trong môi trường ẩm dễ bị gỉ.
D. Nước đá khi để ngoài không khí thì nước đá nóng chảy thành nước lỏng.

Câu 3: Cho PTHH :  2 Fe         +   ?    (  2 FeCl3 . Vậy dấu ? là :

  A. Cl6                     B. 3Cl2.                             C. 6Cl.                               D. 3Cl2.

Câu 4: Cho PTHH :   ..? ..  +  1H2SO4   ( ZnSO4  + 1 H2O.  Vậy dấu ? là :
  A. 1 Zn                    B. ZnO.                      C. 2ZnO                                D.  1CuO.

Câu 5: Cho nhôm hidroxit vào dung dịch axit nitric. Sau phản ứng tạo thành nhôm nitrat và nước. Vậy quá trình trên thì chất sản phẩm là:

  A. nước.        B. nhôm hidroxit và axit nitric.     C. nhôm nitrat và nước.       D. nhôm nitrat.
Câu 6: 

+ Hiện tượng vật lí là hiện tượng……………………….……………………......................

+ Trong phản ứng hóa học, trước phản ứng có bao nhiêu...........................mỗi nguyên tố thì sau

...............................có bấy nhiêu nguyên tử mỗi ..............................đó.

Câu 7: 

 + Hiện tượng hóa học là hiện tượng mà chất bị biến đổi ......................................................

 + Trong phản ứng hóa học, chỉ có sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử.........................

phân tử này.............................thành phân tử...........kết quả là chất này biến đổi thành................
II. Tự luận(6,5 điểm)

Câu 9(2,5điểm): Lập các PTHH sau ( với hệ số nguyên dương).

1.     Na     +       Cl2   (        NaCl                           

2.      Al    +      Fe3O4       (     Al2O3     +        Fe

3.   AlCl3            +        AgNO3        (      AgCl         +            Al(NO3)3

4.    C            +        CO2       (        CO
5.     Cu(NO3)2    (       CuO       +      NO2       +      O2

Câu 9(1điểm): Lập PTHH với hệ theo x, y của sơ đồ phản ứng sau:

              Al         +         Fe2O3  (        FexOy    +                    Al2O3 

.....................................................................................................................................................

Câu 10 (3 điểm): Cho 6,48 gam nhôm (Al) tác dụng vừa đủ với m gam axit clohidric(HCl) trong dung dịch, tạo ra 32,04 gam nhôm clorua ( AlCl3)và 0,72 gam khí hidro (H2).     

1. Viết PT chữ cho phản ứng hóa học trên.                                                 2. Lập PTHH đó.

3. Rút tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử của các chất trong pthh đó.          4. Tính m.

